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                 Bảng Báo Giá Nội Thất Phòng Họp 
	 
	Bàn Họp
	 
	 
	 

	51
	Bàn họp 1,8m CT1890 Mặt bàn liền dày 40mm, chân 36mm, có đợt 2 bên
. KT:1800 x 900 x 750
	    1,380,000 
	            86.68 
	12T

	52
	Bàn họp 2m chữ nhập /oval CT2010H1Mặt dày 40mm, chân36, yếm giữa,
 đợt 2 bên dày 25mm.KT:2000 x 1000 x 750
	    1,667,500 
	           104.74 
	12T

	53
	Bàn họp 2,4m chữ nhập /oval CT2412H1Mặt dày 40mm, chân36, yếm giữa,
 đợt 2 bên dày 25mm.KT:2400 x 1200 x 750
	    2,231,000 
	           140.14 
	12T

	54
	Bàn họp 3m chữ nhập /oval CT3012 Mặt dày 40mm, chân36, yếm giữa,
 đợt 2 bên dày 25mm.KT:3000 x 1200 x 750
	    3,082,000 
	           193.59 
	12T

	55
	Bàn họp liền mặt CT2010H2. Mặt dày 80mm hình hạt xoàn vê 4 góc, chân hộp
 có xoi rãnh răng cưa trang trí, yếm giữa không đợt.KT:2000 x 1200 x 760
	    1,943,500 
	           122.08 
	12T

	56
	Bàn họp mặt liền CT2412H2 Mặt dày 80mm hình hạt xoàn vê 4 góc, chân hộp
 có xoi rãnh răng cưa trang trí, yếm giữa không đợt.KT:2400 x 1200 x 760
	    2,472,500 
	           155.31 
	12T

	57
	Bàn họp mặt liền CT2412H3 Mặt dày 80mm , Chân bàn hình chữ V dày 36mm không đợt yếm.KT:2400 x 1200 x 760
	    2,633,500 
	           165.42 
	12T

	58
	Bàn họp có rãnh hoa ở giữa SCT4016H1 Bàn quây chân hộp bán nguyệt có đợt,có rãnh hoa ở giữa rộng 300mm.KT:4000 x 1600 x 750
	    6,095,000 
	           382.85 
	12T

	59
	Bàn họp có rãnh hoa ở giữa SCT4016H2 Bàn quây, chân hộp, có đợt để tài liệu ,rãnh hoa ở giữa có gờ vát, có hệ thống chạy dây điện thoại, dây điện máy tính đến từng chỗ ngồi, mỗi chỗ ngồi có phần bọc dả da đen .KT:4000 x 1600 x 750
	    7,130,000 
	           447.86 
	12T


